
TRƯỜNG TH TÀ CÁNG

NGÀY THÁNG TÊN HÀNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIÊN

05/01/2026 Gà trắng làm sẵn Kg 6                95.000       570.000     

Thịt lợn mông sấn Kg 7                140.000     910.000     

Đậu phụ Kg 5                22.000       110.000     

Rau cải canh Kg 6                25.000       137.500     
Hành lá kg 0                45.000       18.000       

Gừng Kg 0                40.000       16.000       

-                                 -      -              -              -             

-                                 -      -              -              -             

06/01/2026 Cá rô loại 1kg Kg 11              55.000       605.000     

Gà trắng làm sẵn Kg 10              95.000       950.000     

Rau cải canh Kg 5                25.000       112.500     

Cà Chua Kg 1                40.000       40.000       

Thì là Kg 0.3             70.000       21.000       

Gừng Kg 0.4             40.000       14.000       

Hành lá Kg 0.4             45.000       18.000       

-                                 -      -              -             

07/01/2026 Thịt lợn mông sấn Kg 7                140.000     980.000  

Trứng vịt quả 100            4.000         400.000  

Rau cải canh kg 8                25.000       187.500  

Cà rốt kg 1                20.000       20.000    

Qủa đỗ cove xanh Kg 4                35.000       140.000  

Hành lá Kg 1                45.000       31.500    

0 0 -              -              -           

08/01/2026 Gà trắng làm sẵn Kg 10              95.000       950.000  

Chả cá Kg 7                85.000       595.000  

Rau cải canh Kg 4                25.000       87.500    

bí đỏ Kg 4                20.000       80.000    

Gừng Kg 0                40.000       16.000    

Cà Chua Kg 1                40.000       24.000    

Thì là Kg 0,1 70.000       7.000      

Cộng 7.040.500    

Bữa trưa: Thịt gà 

kho, Cơm tẻ, 

canh rau

Bữa tối: chả cá 

kho Cơm tẻ, 

canh rau

BẢNG CÔNG KHAI THỰC ĐƠN BÁN TRÚ NĂM HỌC 2025-2026

Bữa tối: Thịt lgà 

rang, Cơm tẻ, 

canh rau

Bữa trưa: Thịt gà 

kho , Cơm tẻ, 

canh rau

Bữa tối: cá kho, 

Cơm tẻ, canh rau

Bữa trưa: Thịt 

lợn kho thập cẩm 

, Cơm tẻ, canh 

rau

Bữa tối: trứng 

rán, Cơm tẻ, 

canh rau

Thủ trưởng đơn vị

Tháng 1 năm 2026

Đỗ Ngọc Trường

Thực đơn

Bữa trưa: Thịt 

lợn kho đậu phụ, 

Cơm tẻ, canh rau


